
Mẫu số 24/HĐBC-HĐND

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trịnh Lưu Bình 25/4/1993 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp 3, Tân Mỹ, 

Bắc Tân Uyên
12/12 Đại học Luật Sơ cấp

Người HĐKCT xã, 

Phụ trách một phần Tư 

pháp- hộ tịch- công 

chứng

UBND xã Tân 

Mỹ
04/11/2016

2  Đoàn Minh Chánh 21/01/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp Vườn Vũ,  

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên

12/12 Sơ cấp Trưởng ấp Vườn Vũ ấp Vườn Vũ 07/9/2007 2016-2021 TC

3 Lâm Tiết Cương 17/5/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp Vườn Vũ,  

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên

12/12
TC Quân sự; 

Đại học Luật
Trung cấp Anh-B

Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS xã Tân Mỹ

UBND xã Tân 

Mỹ
05/10/2005 2016-2021 TC

4  Lâm Ái Phước 19/02/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

Khu phố 4, Bửu 

Long- Biên Hòa
12/12

Đại học Hành 

chính
Trung cấp Anh-A2

Phó Chủ tịch HĐND 

xã Tân Mỹ

UBND xã Tân 

Mỹ
30/10/2010 2016-2021 TC

5  Huỳnh Thị Hồng Thắm 20/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp Vườn Vũ,  

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên

12/12
Đại học Kế 

toán
Trung cấp Anh-B

Chủ tịch Hội LH Phụ 

nữ xã Tân Mỹ

UBND xã Tân 

Mỹ
20/9/2013

6  Phùng Bội Nguyệt Tinh Tú 04/6/1998 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp 2,  Tân Mỹ, 

Bắc Tân Uyên
12/12

Đại học quản 

lý Nhà nước
Sơ cấp Anh-B2

Phó Bí thư xã Đoàn 

Tân Mỹ

UBND xã Tân 

Mỹ

7  Đỗ Thị Thanh Tuyền 23/7/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Bạch Đằng, Tân 

Uyên, Bình 

Dương

ấp Vườn Vũ,  

Tân Mỹ, Bắc Tân 

Uyên

12/12
Chi hội phó Hội phụ 

nữ ấp Vườn Vũ
ấp Vườn Vũ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ TÂN MỸ
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN MỸ KHÓA XII 

NHIỆM KỲ 2021- 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

Ghi 

chú

Tân Mỹ, ngày    tháng   năm 2021

Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến

Đơn vị bầu cử số: 4

Ấp Vườn Vũ

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 04 người

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)


